
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 14             Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Biểu số 1 

DANH SÁCH  TỔNG KẾT HUY ĐỘNG TRẺ 

NĂM HỌC 2021- 2022 

STT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh 

 

Địa chỉ thường trú Xếp 

vào 

lớp Nam 

 

Nữ 

 

1 Dương Huỳnh Anh Trúc 

 

19/01/2020 

956D An Dương Vương 

P13 Q6 

Thỏ 

2 Nguyễn Phương Trinh  
06/01/2020 

119/4 Tân Hòa Đông P14 

Q6 
Thỏ 

 

3 

Nguyễn Hoàng Minh 

Nhiên 

29/10/2019 

 

116/12B Tân Hòa Đông 

P14 Q6 
Thỏ 

4 Tăng Chí Nhân 
09/01/2020 

 

205/18C8/46 Tân Hòa 

Đông P14 Q6 
Thỏ 

5 Ngô Lâm Anh  
12/'02/2020 

119/20 Tân Hòa Đông P14 

Q6 
Thỏ 

6 Mạc Vương Tài 
15/12/2019 

 

241/25/18 Tân Hòa Đông 

P14 Q6 
Thỏ 

7 Trần Khắc Trung 
25/'09/2019  

59/23/'05 Tân Hòa Đông 

P14 Q6 
Thỏ 

8 Phan Anh Quân 
06/12/2019  

80/9 Tân Hòa Đông P14 

Q6 
Thỏ 

9 Hoàng Ngọc Quỳnh 

Giang 

 

10/30/2019 54/6 Liên khu 2-5 BTĐ BT 

Thỏ 

10 Lý Đình Hy 
21/05/2019 

 

183/2E11 Tân Hòa Đông 

P14 Q6 
Sóc 

11 Hiến Mỹ Ân  
15/'02/2019 

183/25 Tân Hòa Đông P14 

Q6 
Sóc 

12 Nguyễn Kiện Quân 
23/'08/2019  

170D Tân Hòa Đông P14 

Q6 
Sóc 

13 Lê Hoàng Phương Nam 
30/06/2019  

220 CC Kiến Thành Bà 

Hom P13 Q6 
Sóc 

14 Trần Nguyễn Anh Thy  
11/'03/2019 252 Lê Quang Sung P6 Q6 

Sóc 

15 Phạm Trúc An  
10/'04/2019 219 Tân Hòa Đông P14 Q6 

Sóc 

16 Trịnh Huỳnh Thùy Duyên  
28/08/2018 

63/13 Tân Hòa Đông P14 

Q6 
Mầm  

17 Trần Tuấn An 21/09/2018 
 68A Tân Hòa Đông P14 Q6 

Mầm  



18 Trần Mỹ Linh  
21/09/2018 68A Tân Hòa Đông P14 Q6 

Mầm 

19 Nguyễn Trí Kiên 
03/04/2018 

 

79/5 Tân Hòa Đông P14 

Q6 
Mầm  

20 Đoàn Lan Anh  
18/04/2018 39B Tân Hòa Đông P14 Q6 

Mầm 

21 Nguyễn Bảo Khang 
07/07/2018  

79/1/27 Tân Hòa Đông P14 

Q6 
Mầm  

22 Nguyễn Minh Hiếu 
18/08/2018  

184/11 Tân Hòa Đông P14 

Q6 
Mầm  

23 Nguyễn Phước Tiến 
12/'07/2018  43/525 Dã Tượng P10 Q8 

Mầm  

24 Trần Khả Vy  
18/'05/2018 

119/47D Tân Hòa Đông 

P14 Q6 
Mầm  

25 Trần Ngọc Bảo Châu  
11/'01/2018 

251 Đặng Nguyên Cẩn P14 

Q6 
Mầm  

26 Quách Huỳnh Bảo Nhi  
23/'06/2018 

162/6/4 Tân Hòa Đông P14 

Q6 
Mầm  

27 Nguyễn Minh Thiện 
13/10/2018  

205/18B8/6 Tân Hòa Đông 

P14 Q6 
Mầm 

28 Lê Trần Tuấn Kiệt 
11/10/2017  

80/10/12D Tân Hòa Đông 

P14 Q6 
Chồi 

29 Lưu Gia Phúc 
15/'05/2017  

156/123 Chiến Lược P 

BTĐ B Tân 
Chồi 

30 Văn Vĩnh Phúc 
06/11/2017  

76b/2 Phan Văn Khỏe P02 

Q6 
Chồi 

31 Lưu Bội Như  
09/'04/2017 

183/2G Tân Hòa Đông P14 

Q6 
Chồi 

32 Hoàng Mỹ Trân  
23/'04/2017 

119B/13 Tân Hòa Đông 

P14 Q6 
Chồi 

33 Nguyễn Gia Khánh 05/10/2016 
 

79/1/27 Tân Hòa Đông P14 

Q6 
Lá  

34 Phạm Hồng Bảo Đại 01/12/2016  57/13 Tân Hóa P14 Q6 Lá 

35 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 

 

 01/'03/2019 

 
126/6 Tân Hoà Đông  

 

Sóc 

36 Vương Lập Minh 

 

19/'06/2018 

 

 183/16k/4 Tân Hòa Đông  

 

Mầm 

37 Bùi Hiếu Khanh 

 

07/'07/2017 

 

 B13.01 CC 243 Tân Hòa 

Đông 

 

Chồi 

                                                                                           Quận 6, ngày 06 tháng 9 năm 2021 

                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                  (Đã ký) 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                              

Vương Thanh Điệp Thủy 



                 

 

 

                                                                                                   


